ĐÁP ÁN

PHẦN I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ĐÁP ÁN
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	D
	D
	A
	A
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	D


PHẦN II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5,0 điểm).

Lưu ý: Dưới đây chỉ là sơ lược các bước giải. Lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ hợp logic. Nếu học sinh làm cách khác mà giải đúng thì cho điểm tối đa.

	Câu
	Sơ lược các bước giải
	Điểm

	Câu 1
	
	2,0 điểm

	1

(2,0 điểm)
	a) 
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	b)  Độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển là 

     (-123) + 82    
	0,5

	
	  = - 41 m.                         
	0,25

	
	   Vậy độ cao mới của tầu ngầm so với mặt nước biển là 41m
	0,25

	Câu 2
	
	1 điểm

	
	Vì 120 quyển vở và 72 chiếc bút được chia đều cho số phần thưởng nên số phần thưởng có thể chia được nhiều nhất là ước chung lớn nhất của 120 và 72.
	0,25

	
	Ta có : 
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Suy ra ƯCLN (120, 72) = 23.3 = 24
	0,5

	
	Vậy có thể chia được nhiều nhất 24 phần thưởng.
	0,25

	Câu 3
	
	2 điểm

	1

(0,5 điểm)
	Vẽ hình đúng
	0,5

	2

(1,0 điểm)
	a) Diện tích của sân bóng đó là: 30 . 20 = 600 m2
	0,5

	
	b) Giá tiền một mét vuông cỏ nhân tạo là 

27 000 000 : 600 = 45000 đồng
	0,5

	Câu 4
	
	0,5 điểm

	
	Ta có:
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Suy ra  
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 là số tự nhiên
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Vậy A và B là hai số tự nhiên liên tiếp 
	0,25
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